
11 

 

  
Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

301 TYT Xã Trung An 4 Trung tâm Y tế huyện 

Củ Chi 

302 TYT Xã Tân Thạnh Đông 4 Trung tâm Y tế huyện 

Củ Chi 

303 TYT Xã Tân Thạnh Tây 4 Trung tâm Y tế huyện 

Củ Chi 

306 TYT Thị trấn Hóc Môn 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

307 TYT xã Tân Thới Nhì 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

308 TYT xã Tân Xuân 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

309 TYT xã Bà Điểm 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

310 TYT xã Xuân Thới Sơn 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

311 TYT xã Xuân Thới Đông 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

312 TYT xã Xuân Thới Thượng 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

313 TYT xã Thới Tam Thôn 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

314 TYT xã Đông Thạnh 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

315 TYT xã Trung Chánh 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

316 TYT xã Nhị Bình 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

317 TYT xã Tân Hiệp 4 Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

319 TYT Thị trấn 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

320 TYT Phú Xuân 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

321 TYT Phước Lộc 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

322 TYT Phước Kiển 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

323 TYT Nhơn Đức 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

324 TYT Long Thới 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

325 TYT Hiệp Phước 4 Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

345 TYT phường Phú cường 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

346 TYT phường Chánh Nghĩa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

347 TYT phường Hiệp Thành 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

348 TYT phường Phú Thọ  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

349 TYT phường Phú Lợi 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

350 TYT phường Phú Hoà 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

351 TYT phường Chánh Mỹ 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

352 TYT phường Định Hoà 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

353 TYT phường Hiệp An 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

354 TYT phường Tân An 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

355 TYT phường Tương Bình Hiệp 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

356 TYT phường Phú Mỹ 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

357 TYT phường Hoà Phú 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

358 TYT phường Phú Tân 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

359 TYT xã An Sơn 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

360 TYT phường Lái Thiêu 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

361 TYT phường Bình Hòa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

362 TYT phường Bình Nhâm 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

363 TYT phường An Thạnh 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

364 TYT phường Bình Chuẩn 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

365 TYT phường An Phú 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

366 TYT phường Hưng Định 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

367 TYT phường Vĩnh Phú 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

368 TYT phường Thuận Giao 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Thuận An 

369 TYT phường Dĩ An 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

370 TYT phường Đông Hòa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

371 TYT phường Bình An 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

372 TYT phường Bình Thắng 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

373 TYT phường Tân Đông Hiệp 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

374 TYT phường Tân Bình 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

375 TYT phường An Bình 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Dĩ An 

376 TYT phường Khánh Bình 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

377 TYT phường Thái Hòa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

378 TYT phường Uyên Hưng 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

379 TYT xã Bạch Đằng 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

380 TYT phường Thạnh Phước 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

381 TYT xã Thạnh Hội 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

382 TYT phường Tân Phước Khánh 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

383 TYT phường Tân Hiệp 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

384 TYT phường Tân Vĩnh Hiệp 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

385 TYT phường Phú Chánh 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

386 TYT phường Vĩnh Tân  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

387 TYT phường Hội Nghĩa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Tân Uyên 

388 TYT phường Mỹ Phước 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

389 TYT phường Tân Định 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

390 TYT phường Thới Hòa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

391 TYT phường Hòa Lợi 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

392 TYT phường Chánh Phú Hòa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

393 TYT phường An Điền 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

394 TYT phường An Tây 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

395 TYT xã Phú An 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bến Cát 

396 TYT Long Hòa 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

397 TYT Thanh Tuyền 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

398 TYT Minh Hòa 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

399 TYT Thị trấn Dầu Tiếng 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

400 TYT Định Hiệp 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

401 TYT Định An 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

402 TYT Thanh An 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

403 TYT An Lập 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

404 TYT Long Tân 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

405 TYT Minh Tân 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

406 TYT Minh Thạnh 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

407 TYT Định Thành 4 Trung tâm Y tế huyện Dầu 

Tiếng 

408 TYT xã Phước Hòa 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

409 TYT xã An Bình 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

410 TYT thị trấn Phước Vĩnh 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

411 TYT xã Vĩnh Hòa 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

412 TYT xã Tam Lập 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

413 TYT xã Phước Sang 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

414 TYT xã Tân Hiệp 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

415 TYT xã An Linh 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

416 TYT xã An Thái 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

417 TYT xã An Long 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

418 TYT xã Tân Long 4 Trung tâm Y tế huyện Phú 

Giáo 

419 TYT thị trấn Lai Uyên 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

420 TYT xã Long Nguyên 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

421 TYT xã Lai Hưng 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

422 TYT xã Tân Hưng 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

423 TYT xã Hưng Hòa 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

424 TYT xã Cây Trường 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

425 TYT xã Trừ Văn Thố 4 Trung tâm Y tế huyện Bàu 

Bàng 

426 TYT xã Lạc An 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

427 TYT xã Thường Tân 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

428 TYT xã Tân Mỹ 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

429 TYT thị trấn Tân Bình  4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

430 TYT xã Bình Mỹ 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

431 TYT xã Tân Lập 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

432 TYT thị trấn Tân Thành 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

433 TYT xã Tân Định 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

434 TYT xã Hiếu Liêm 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

435 TYT xã Đất Cuốc 4 Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Tân Uyên 

436 TYT Phường 1 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

437 TYT Phường 2 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

438 TYT Phường 3 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

439 TYT Phường 4 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

440 TYT Phường 5 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

441 TYT Phường 7 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

442 TYT Phường 8 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

443 TYT Phường 9 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

444 TYT Phường 10 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

445 TYT Phường 11 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

446 TYT Phường 12 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

447 TYT Phường Thắng Nhất 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

448 TYT Phường Thắng Nhì 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

449 TYT Phường Thắng Tam 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

450 TYT Phường Nguyễn An Ninh 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

451 TYT Phường Rạch Dừa 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

452 TYT Xã Long Sơn 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Vũng Tàu 

453 TYT Phường Phước Hưng  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

454 TYT Phường Phước Nguyên  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

455 TYT Phường Long Toàn  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

456 TYT Phường Long Tâm 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

457 TYT Phường Phước Trung  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

458 TYT Phường Long Hương  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

459 TYT Phường Kim Dinh  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

460 TYT Xã Tân Hưng 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

461 TYT Xã Long Phước 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 

462 TYT Xã Hoà Long  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Bà Rịa 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

463 TYT Phường Phú Mỹ 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

464 TYT Phường Mỹ Xuân  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

465 TYT Phường Tân Phước  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

466 TYT Phường Phước Hoà  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

467 TYT Phường Tân Hoà 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

468 TYT Phường Tân Hải  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

469 TYT Xã Châu Pha 4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

470 TYT Xã Tóc Tiên  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

471 TYT Phường Hắc Dịch  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

472 TYT Xã Sông Xoài  4 Trung tâm Y tế thành phố 

Phú Mỹ 

474 TYT Thị trấn Long Điền 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

475 TYT Thị trấn Long Hải 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

476 TYT Xã Tam An 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

477 TYT Xã Phước Hưng 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

478 TYT Xã Phước Tỉnh 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

479 TYT Thị trấn Đất Đỏ 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

480 TYT Thị trấn Phước Hải 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

481 TYT Xã Phước Long Thọ 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

482 TYT Xã Phước Hội 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

483 TYT Xã Long Tân 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

484 TYT Xã Láng Dài 4 Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

485 TYT Thị trấn Phước Bửu 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

486 TYT Xã Phước Thuận 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

487 TYT Xã Phước Tân 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

488 TYT Xã Xuyên Mộc 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

489 TYT Xã Bông Trang 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

490 TYT Xã Bàu Lâm 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

491 TYT Xã Tân Lâm 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

492 TYT Xã Hoà Hưng 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

493 TYT Xã Hoà Bình 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

494 TYT Xã Hoà Hiệp 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

495 TYT Xã Hoà Hội 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

496 TYT Xã Bưng Riềng 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

497 TYT Xã Bình Châu 4 Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc 

498 TYT Thị trấn Ngãi Giao  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

499 TYT Xã Bình Ba 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

500 TYT Xã Suối Nghệ 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

501 TYT Xã Nghĩa Thành  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

502 TYT Xã Đá Bạc 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

503 TYT Xã Suối Rao  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

504 TYT Xã Xuân Sơn 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

505 TYT Xã Sơn Bình  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

506 TYT Xã Bình Giã 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

507 TYT Xã Bình Trung  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

508 TYT Xã Bàu Chinh  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

509 TYT Xã Quảng Thành  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

510 TYT Xã Kim Long  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

511 TYT Xã Xà Bang  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

512 TYT Xã Láng Lớn  4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

513 TYT Xã Cù Bị 4 Trung tâm y tế huyện 

Châu Đức 

514 TYT Bến Đầm 4 Trung tâm Y tế quân - dân 

y huyện Côn Đảo 

515 TYT Cỏ Ống 4 Trung tâm Y tế quân - dân 

y huyện Côn Đảo 



DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐÍNH KÈM Phụ lục III.1, IV.1 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /    /2025 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

  
Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

1 Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa 4   

2 Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 4   

3 Phòng khám nội tổng hợp (231 Trần 

Hưng Đạo) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 1 

4 Phòng khám điều trị HIV/AIDS (48-

52 Mã Lộ) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 1 

5 Phòng khám đa khoa (01-02 Đặng 

Tất) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 1 

6 Phòng khám chuyên khoa Lao, Tâm 

thần, Da liễu (80/5 Bà Huyện Thanh 

Quan) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 3 

7 Phòng khám chuyên khoa HIV và 

điều trị nghiện chất (329/1D Điện 

Biên Phủ) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 3 

8 Phòng khám Nội tổng hợp (136G 

Nguyễn Tri Phương, phường An 

Đông) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 5 

9 Phòng khám Nội tổng hợp (262 

Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 5 

10 Cơ sở 2 (Phòng khám chuyên khoa 

PHCN) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 5 

11 Cơ sở 2 (Phòng khám chuyên khoa 

YHCT) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 5 

12 Phòng khám Y học cổ truyền (7-9 

Dương Bạch Mai) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 8 

13 Phòng khám đa khoa (28 đường số 

1) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 8 

14 Phòng khám HIV/AIDS (475A Cách 

mạng tháng 8) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 10 

15 Phòng khám Lao, Tâm thần (475B 

Cách mạng tháng 8) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 10 

16 Phòng khám Y  học cổ truyền 

(349/124 Lê Đại Hành) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 11 

17 Phòng khám đa khoa (72 A đường số 

5) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 11 

18 Phòng khám đa khoa (495 Dương 

Thị Mười) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 12 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

19 Phòng khám Methadone (79 Tô 

Ngọc Vân) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế Quận 12 

20 Phòng khám nội tổng quát (549 Hồ 

Ngọc Lãm) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Bình Tân 

21 Phòng khám đa khoa (1014/88/1 Tân 

Kỳ Tân Quý) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Bình Tân 

22 Phòng khám đa khoa (99/6 Nơ Trang 

Long) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Bình Thạnh 

23 Phòng khám điều trị HIV/AIDS 

(8/104 Đinh Bộ Lĩnh) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Bình Thạnh 

24 Phòng khám Nội tổng hợp (373 

Nguyễn Kiệm) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Phú Nhuận 

25 Phòng khám đa khoa (23 Nguyễn 

Văn Đậu) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Phú Nhuận 

26 Phòng khám điều trị HIV/AIDS 

(72/6 Huỳnh Văn Bánh) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Phú Nhuận 

27 Phòng khám , điều trị HIV/AIDS 

(254/86 Âu Cơ) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Tân Bình 

28 Phòng khám đa khoa (12 Tân Hải) chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Tân Bình 

29 Phòng khám đa khoa (145 Nguyễn 

Xuân Khoát) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Tân Phú 

30 Phòng khám điều trị HIV/AIDS (265 

Tân Quý) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế quận 

Tân Phú 

31 Phòng khám đa khoa (48A Tăng 

Nhơn Phú) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức 

32 Phòng khám điều trị HIV/AIDS (6 

Trịnh Khắc Lập) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức 

33 Phòng khám đa khoa (2 Nguyễn Văn 

Lịch) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức 

34 Phòng khám điều trị HIV/AIDS (2 

Nguyễn Văn Lịch) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức 

35 Phòng khám đa khoa (100 Tân Túc) chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Bình Chánh 

36 Phòng khám đa khoa khu vực An 

Nghĩa (ấp An Nghĩa, xã Bình Thạnh) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Cần Giờ 

37 Phòng khám đa khoa (đường Vũ 

Duy Chí, ấp 4, xã Tân An Hội) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Củ Chi 

38 Phòng khám đa khoa (75 Bà Triệu) chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 

39 Phòng khám điều trị HIV/AIDS (870 

quốc lộ 22) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Hóc Môn 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

40 Phòng khám đa khoa (1 đường 18 

khu dân cư Cotec) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Nhà Bè 

41 Phòng Xét nghiệm chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố 

42 Phòng khám đa khoa chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố 

43 Phòng khám chuyên khoa Dinh Dưỡng chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố 

44 Phòng khám chuyên khoa Nhi chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố 

45 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp 

(quy mô tương đương với Phòng khám 

đa khoa) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố 

46 Phòng khám đa khoa chưa xếp 

hạng 

Phòng khám 2 thuộc Viện 

Tim TP. Hồ Chí Minh 

(Centre Médical 

International (CMI) 

Prévention-Soin-

Urgences) 

47 Bệnh viện Y học cổ truyền -Cơ sở 2 

(218K Trần Hưng Đạo B) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

48 Phòng khám đa khoa số 2 (71 A đường 

số 1, xã Bình Hưng) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN 

49 Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Cơ sở 

Linh Xuân (79 Quốc lộ 1K) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Thủ 

Đức 

50 Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Cơ sở 

Linh Tây (18 Dương Văn Cam) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Thủ 

Đức 

51 Bệnh viện đa khoa Tân Bình - Cơ sở 2 

(01 Đông Sơn, phường Tân Sơn Nhất) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Tân 

Bình 

52 Phòng khám đa khoa Xóm Củi (379 

Tùng Thiện Vương, phường Phú Định) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Chánh 

Hưng 

53 Phòng khám Rạch Cát (160 Mễ Cốc, 

phường Phú Định) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Chánh 

Hưng 

54 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ - 

CƠ SỞ 2 (Hình thức tổ chức: Phòng 

khám chuyên khoa Y học cổ truyền-34 

Trần Văn Giáp, phường Phú Thạnh) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Tân 

Phú 

55 Phòng khám đa khoa Tân Quy (1312 

tỉnh lộ 8, ấp 12 xã Phú Hòa Đông) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện đa khoa Củ Chi 

56       

57 Phòng khám khu vực 2 (159A Nguyễn 

Ảnh Thủ) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện ĐKKV Hóc 

Môn 

58 Bệnh viện Lê Văn Thịnh - Khoa khám 

bệnh 2 (89 Thảo Điền, phường An Khánh) 

chưa xếp 

hạng 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 
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Tên đơn vị, cơ sở hạng 4 hoặc 

chưa xếp hạng 
Hạng Trực thuộc 

59 Phòng khám đa khoa - nhà hộ sinh (03 

Văn Công Khai) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế thành phố 

Thủ Dầu Một 

60 Phòng khám đa khoa Đất đỏ (xã Phước 

Hải) 

chưa xếp 

hạng 

Trung tâm Y tế huyện 

Long Đất 

 


